
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận 
sản phẩm OCOP đợt 02, năm 2022 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 
21/8/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 
13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-
2025;
  Căn cứ Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022;
          Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam thành lập Hội đồng, tổ tư vấn giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân 
hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022-2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 334/TTr-
SNN&PTNT ngày 26/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận 
sản phẩm OCOP đợt 02, năm 2022 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

1. Sản phẩm đạt hạng 4 sao (****): Có 11 sản phẩm của 11 chủ thể.
2. Sản phẩm đạt hạng 3 sao (***): Có 48  sản phẩm của 45 chủ thể.

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo)
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3. Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp 
Giấy chứng nhận; được sử dụng logo OCOP Quốc gia  thứ hạng sao in trên 
bao bì. Mức tiền thưởng cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm được UBND tỉnh 
quyết định công nhận các hạng sao được thực hiện theo Nghị quyết số 
07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ 
chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 
ngân sách tỉnh phân bổ cho Chương trình OCOP của cấp huyện hằng năm.

Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ 
ngày Quyết định được ký ban hành.  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương 
trình OCOP) tham mưu tổ chức việc trao Giấy chứng nhận cho các chủ thể có sản 
phẩm được công nhận phân hạng OCOP; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng logo OCOP đối với các 
sản phẩm được công nhận thứ hạng sao theo quy định; phối hợp thực hiện việc 
kiểm tra sản phẩm OCOP định kỳ hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; các thành viên Hội đồng đánh 
giá và phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2022-2025; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết  định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Website OCOP Quảng Nam;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\OCOP\Nam 2022\11 08 cong nhan ket qua 
danh gia, phan hang san pham OCOP nam 2022 dot 1.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky]
      Trần Anh Tuấn
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Phụ lục I
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 4 SAO OCOP ĐỢT 02 NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày#nbh/12/2022  của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Địa phương/ Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ chủ
 thể sản xuất

Điểm 
trung 
bình

Hạng sao Ghi chú

I Huyện Đại Lộc

1 Nước cốt chanh Hồng Vân Hộ kinh doanh Nguyễn 
Thị Hồng Vân Xã Đại Hiệp 71 4 sao

2 Bánh tráng Đại Lộc HTX Nông nghiệp Ái 
Nghĩa

Thị trấn Ái 
Nghĩa 70 4 sao

Sản phẩm  
công nhận 

lại
II Thành phố Tam Kỳ

3 Yến chưng đông trùng hạ thảo
Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Phúc 
Loan PLNest

Phường Phước
Hoà 72 4 sao

4 Dầu mè đen nguyên chất Bảo 
Tâm

HTX Sản xuất dầu thực 
vật nguyên chất Bảo Tâm

Phường Tân 
Thạnh 70,3 4 sao

Sản phẩm  
công nhận 

lại
III Huyện Núi Thành

5 Bánh tét VINACAKE Công ty TNHH Trí Tín 
Thịnh Xã Tam Xuân I 73 4 sao

6 Trà Linh chi Hoàng Hải HTX Nông nghiệp 
Hoàng Hải Tam Quang Xã Tam Quang 73,3 4 sao Sản phẩm  

nâng cấp
IV Huyện Tiên Phước

7 Tiêu Tiên Phước Công ty TNHH Sơn Tiến Xã Tiên Sơn 70,9 4 sao Sản phẩm  
công nhận 
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lại
V Huyện Duy Xuyên

8 Nước mắm nhĩ Cửa Đại Cơ sở sản xuất nước 
mắm nhĩ Cửa Đại Xã Duy Nghĩa 70,3 4 sao

VI Thị xã Điện Bàn

9 Nước Măng Tây Gò Nổi Công ty TNHH Măng 
Tây Xanh Miền Trung Xã Điện Quang 71,2 4 sao

VII Huyện Quế Sơn

10 Dưa lưới Tân Phong Hợp tác xã nông nghiệp 
công nghệ cao Quế Sơn

Thị trấn Đông 
Phú 70 4 sao

VIII Huyện Đông Giang

11 Ớt A Riêu muối HTX Nông Lâm Nghiệp 
Mà Cooih Xã Mà Cooih 70 4 sao

Sản phẩm  
công nhận 

lại
         Danh sách tổng cộng có 11 sản phẩm
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Phụ lục II
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN HẠNG 3 SAO OCOP ĐỢT 2 NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày#nbh/12/2022  của UBND  tỉnh Quảng Nam)

STT Địa phương/ Sản phẩm Chủ thể sản xuất Địa chỉ chủ
 thể sản xuất

Điểm 
trung bình Hạng sao Ghi chú

I Huyện Đại Lộc

1 Trà An Bằng HTX nông nghiệp hữu cơ 
An Bằng Xã Đại An 59 3 sao

2 Chả heo Tuấn Mười Hộ kinh doanh Lê Anh 
Tuấn Xã Đại Hòa 55,9 3 sao

II Thành phố Hội An

3 Bình hoa thủ công Sơn 
Thúy

Cơ sở sản xuất gốm Sơn 
Thúy Phường Thanh Hà 65 3 sao

4 Hồng đẳng sâm sấy mật 
ong

Hộ kinh doanh Cà phê và 
Đặc sản Bếp Nhà Vân Phường Cẩm Châu 53,5 3 sao

5 Quật sấy sợi Phúc 
Nguyễn

Cơ sở Sản xuất và kinh 
doanh hoa hồng Phúc 

Nguyễn
Xã Cẩm Hà 68 3 sao

III Huyện Quế Sơn

6 Phở gạo Thanh Phúc Cơ sở kinh doanh Võ Thị 
Thanh Phúc

Thị trấn Hương
An 55,2 3 sao

7 Dầu Mè Đất Quế Hợp tác xã nông nghiệp 
Quế Châu Xã Quế Châu 60 3 sao

8 Bánh chưng Quý Thu Công ty TNHH SXTM 
Quý Thu Xã Quế Xuân 2 67,7 3 sao

IV Huyện Nông Sơn
9 Bút trầm hương Hộ kinh doanh Phúc Xã Ninh Phước 57 3 sao
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Vượng Lợi

10 Đường thẻ Phú Gia Hộ Kinh doanh Hoàng 
Thị Tưởng Xã Ninh Phước 61 3 sao

11 Rượu nếp cẩm Sơn Viên Hộ kinh doanh Nguyễn 
Mai Nam Xã Sơn Viên 52 3 sao

12 Rượu sim Cao Hoàng Hộ Kinh doanh Cao Thị 
Hằng Xã Quế Lộc 57 3 sao

V Huyện Thăng Bình

13 Bột rau má sấy lạnh 
TABITHA

HTX nông dược Thiên 
Lộc Xã Bình Lãnh 59 3 sao

14 Bánh tráng cuốn Hương 
Huệ

HTX Nông nghiệp 
Hương Huệ Xã Bình Trị 60 3 sao

Sản phẩm  
công nhận 

lại

15 Chả bò Bà Lệ Hộ Kinh doanh nem chả 
Bà lệ  Thị trấn Hà Lam 59,7 3 sao

VI Thành phố Tam Kỳ

16 Chả cá Nhồng Sạch Tam 
Kỳ

Cơ sở sản xuất chả cá 
Biển Ngọc Phường An Phú 53 3 sao

17 Đông trùng hạ thảo ngâm 
mật ong

Công ty TNHH Sản xuất 
và Thương mại Phúc 

Loan PLNest

Phường Phước 
Hoà 65 3 sao

18 Bánh tráng  Huỳnh Mỹ Cơ sở sản xuất Huỳnh 
Mỹ Thọ Tân Xã Tam Ngọc 60,8 3 sao

19 Nước mắm làng Bích 
Hoạ

HTX NN và KDDV Cát 
Trắng Xã Tam Thanh 57,2 3 sao

20 Đông Trùng Hạ Thảo sấy 
Thăng Hoa

HTX Nấm Đông Trùng 
Hạ Thảo Quảng Nam Xã Tam Phú 60 3 sao

VII Huyện Hiệp Đức
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21 Kẹo đậu phộng dẻo 
Phước Hiệp Đức

Hộ kinh doanh Trịnh Thị 
Mỹ Phước Thị trấn Tân Bình 55 3 sao

Sản phẩm  
công nhận 

lại
22 Trà Xanh Mỹ Thạnh HTX NN Quế Thọ Xã Quế Thọ 56 3 sao

VIII Huyện Núi Thành

23 Chả mực xà Tâm Lộc
Công ty TNHH Thương 
mại và Tổng hợp Tâm 

Lộc
Xã Tam Giang 55 3 sao

24 Nước yến đóng hũ
Công ty TNHH Xây dựng 
Thương mại phát triển Lê 

Huỳnh
Xã Tam Tiến 61,8 3 sao

25 Bánh Khảo Khảo Hộ kinh doanh Phan Thị 
Go Xã Tam Mỹ Đông 54 3 sao

IX Huyện Tiên Phước

26 Heo thảo dược Xứ Tiên HTX NN và KDDV Tiền 
Phong Xã Tiên Hiệp 64 3 sao

X Huyện Nam Trà My

27 Tinh dầu quế Ngọc Dơn HTX nông nghiệp Ngọc 
Dơn Xã Trà Dơn 52 3 sao

28 Trà túi lọc chè dây 60 3 sao

29 Trà túi lọc Giảo cổ lam
Hộ sản xuất kinh doanh 

Mười Cường Xã Trà Mai 62 3 sao Sản phẩm 
nâng cấp 

30 Gạo đỏ Nam Trà My Hộ kinh doanh Tuấn 
Ngân Xã Trà Mai 61 3 sao

XI Huyện Bắc Trà My

31 Măng chua sấy khô Trà 
My

HTX SX và DV Nông - 
Lâm nghiệp Nhân Nghĩa Xã Trà Tân 59 3 sao

32 Rượu Thượng Hạng Công ty TNHH MTV Xã Trà Sơn 53 3 sao
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Ngọc Linh Hoa Quế Trà My
XII Huyện Đông Giang
33 Tinh bột nghệ đen 51 3 sao
34 Khay Trà mây 59 3 sao

35 Viên nén tinh bột nghệ 
đen mật ong rừng

Hộ kinh doanh Bling 
Bloó Xã Sông Kôn

52 3 sao

XIII Huyện Phước Sơn

36 Chổi đót Phước Công Hộ kinh doanh Lê Thị 
Minh Chinh Xã Phước Công 52 3 sao

37 Cao chanh đường phèn Hộ kinh doanh Hồ Thị 
Thuỳ Dương TT Khâm Đức 60 3 sao

38 Bộ đế lót ly tách mỹ nghệ 
Quế Dương Hiển Nguyên

Thị trấn Khâm 
Đức 51 3 sao

XIV Huyện Duy Xuyên

39 Đĩa khu đền tháp Mỹ Sơn Hộ kinh doanh Nguyễn 
Tấn Quý Xã Duy Phước 65 3 sao

40 Quạt gỗ" Quảng Nam 
miền di sản" Hộ kinh doanh Trần Kỳ Xã Duy Trung 51 3 sao

XV Thị xã Điện Bàn

41 Tàu Hủ Ky tươi làng 
chay

Hộ kinh doanh Hoàng 
Thành II

Phường Điện
Nam Đông 62 3 sao

42 Cơm cháy thuần chay
Hộ kinh doanh tạp hoá 
thực phẩm chay Nhuận 

Minh
Xã Điện Trung 57 3 sao

43 Bánh Tráng Trịnh Gia HTX Sản xuất kinh 
doanh dịch vụ Trịnh Gia

Phường Điện
Ngọc 62 3 sao
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44 Mắm Cá Cơm Nguyên 
Con

Hộ kinh doanh Trần Thị 
Thuận

Phường Điện
Dương 57,5 3 sao

45 Trà Ngũ Phụng Liên Hoa HTX SX-TM- DVNN 
công nghệ cao Gò Nổi Xã Điện Trung 63 3 sao

46 Gạo Gò Nổi HTX Nông nghiệp Điện 
Trung Xã Điện Trung 51 3 sao

XVI Huyện Phú Ninh

47 Trứng gà ác Ngọc Diệp
Hộ kinh doanh Cơ sở sản 
xuất Trứng gà ác Ngọc 

Diệp
Xã Tam Lộc 56 3 sao

48 Hoa cài áo Cofason
Hợp tác xã SX-TM-DV 

thời trang thiết kế 
Cofason

Xã Tam Đàn 58 3 sao

          Danh sách tổng cộng có 48 sản phẩm




